
 

THÔNG BÁO  

V/v làm mẫu thử nghiệm cho vòng sơ khảo cuộc thi Food Innovation and Development 

season 6 tại Phòng thí nghiệm khoa Công nghệ thực phẩm 

 
Căn cứ theo Kế hoạch số 24.2024/KH-KCNTP về việc Tổ chức cuộc thi Food 

Innovation and Development; 

Căn cứ theo Thông báo số 596/TB-KCNTP về việc kế hoạch tổ chức vòng sơ khảo cuộc 

thi Food Innovation and Development season 6 tại Phòng thí nghiệm khoa Công nghệ thực 

phẩm; 

Trung tâm Ứng dụng và Chuyển giao Công nghệ thực phẩm thông báo kế hoạch làm 

mẫu thử nghiệm cho vòng sơ khảo, cụ thể như sau: 

1. CÁC TỪ VIẾT TẮT: 

- SV: Sinh viên  

- GVHD: Giảng viên hướng dẫn  

- DM: Danh mục  

- DC: Dụng cụ  

- PTN: Phòng thí nghiệm  

- CC: Công cụ  

- TB: Thiết bị  

2. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG 

Sinh viên có tên trong danh sách các đề tài tham dự vòng sơ khảo FID season 6. 

3. QUY TRÌNH 

3.1. Thời gian thực hiện thí nghiệm 

Từ 7h30 đến 16h30. Hoàn thành công tác vệ sinh và hoàn trả phòng thí nghiệm trước 16h30 

mỗi ngày. 

3.2. Khung giờ mượn – trả phòng, công cụ, thiết bị 

- Sáng: 7h30 – 8h30 và 10h00 – 10h30 

- Chiều: 13h00-13h30 và 15h00 – 16h00 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG THƯƠNG  

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

KHOA CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM 

TRUNG TÂM UD&CGCN 
 

Số: 60/TB-TTUD&CGCN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 03 năm 2025 



- SV/GVHD báo mượn Phòng, Thiết bị, Công cụ tại Phòng G406 theo đúng khung giờ 

mượn trả đã quy định. 

3.3. Quy định về việc sử dụng dụng cụ 

Nhóm sinh viên được phân công thực hiện tại cùng 01 phòng sẽ sử dụng chung dụng cụ đã 

được bố trí sẵn tại phòng. 

- Nhận bàn giao dụng cụ từ PTN (7h30, sáng ngày 26/3/2025): Các nhóm thực hiện 

nhận bàn giao dụng cụ từ Cán bộ PTN, chịu trách nhiệm bảo quản và sẽ hoàn trả lại 

PTN sau khi kết thúc 03 ngày làm thí nghiệm. 

Lưu ý: Khi nhận bàn giao nếu có bất thường các nhóm phải báo lại trong khung giờ đầu 

từ 7h30-8h30. Nếu không báo đồng nghĩa với việc nhận đủ và đúng theo danh mục bàn 

giao. 

- Trả dụng cụ lại cho PTN (trước 16h00, ngày 28/3/2025): Tình trạng khi bàn giao lại 

cho PTN phải giống với hiện trạng lúc đầu khi PTN bàn giao vào ngày 26/3/2025. 

3.4. Quy định về việc mượn – trả công cụ 

- Mượn - trả Công cụ tại phòng G406 theo khung giờ đã quy định ở mục 3.2. 

- Sau khi kết thúc ngày 01 nếu nhóm vẫn còn nhu cầu dùng tiếp các Công cụ thì sẽ lưu lại 

tại phòng để thực hiện cho ngày 02, nếu không dùng tiếp thì trả sau khi kết thúc thí 

nghiệm của ngày 1. 

3.5. Quy định về việc đăng ký sử dụng thiết bị 

- GVHD phải đến và Hướng dẫn các nhóm sử dụng thì PTN mới bàn giao Thiết bị. 

- Sinh viên sử dụng đúng Thiết bị đã được bàn giao, không tự ý dùng khi PTN chưa bàn 

giao và khi không biết cách sử dụng. 

- Các nhóm bàn giao Thiết bị ngay sau khi sử dụng xong cho Cán bộ PTN tại phòng G406. 

- Ghi đầy đủ nhật ký khi bắt đầu và kết thúc việc sử dụng thiết bị. 

Ngoài ra sinh viên phải nghiêm chỉnh thực hiện đúng các yêu cầu nội dung quy định chung 

của PTN. 

4. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN 

- Thời gian: từ ngày 26/3 đến ngày 28/3/2025 

- Địa điểm: phòng G402, G405 theo sự phân công 

- S

T

T 

Mã đội 

thi 
Tên đề tài Thành viên MSSV 

Giảng 

viên 

hướng 

dẫn 

Phòng 

thực 

hiện 



1 FID6S1 Nước ép quả điều 

Bùi Thanh Ngân 2005230323 

ThS. 

Phan Thị 

Hồng 

Liên 

G402 

Hồ Thị Yến Nhi 2005230385 G402 

Nguyễn Thị Hải Lý 2005230282 G402 

Nguyễn Thúy Huyền 2005230193 G402 

Lê Thị Tuyết Nhi 2005230391 G402 

2 FID6S2 

Bánh mì bí đỏ 

nhân phô mai bí 

đỏ  

Đặng Thị Kiều My 2005230298 

 ThS. 

Đào Thị 

Tuyết 

Mai 

G402 

Bùi Thị Mỹ Hằng  2005221228 G402 

Vy Thị Yến Nhi 2005230401 G402 

Trần Thị Bảo Linh 2005230267 G402 

3 FID6S3 

Trà vỏ quả cà phê 

vị mật ong đóng 

chai 

Đặng Thị Trúc 

Huyền 
2005211269 TS. 

Nguyễn 

Bảo Toàn 

G405 

Nguyễn Văn Khánh 

Duy 
2005217894 

G405 

4 FID6S4 

Màng đậu xanh 

ứng dụng trong 

sản xuất bao gói 

kẹo dừa 

Đinh Thị Ánh Hồng 2005210127 

ThS. Đào 

Thị 

Tuyết 

Mai 

G402 

Nguyễn Hoàng 

Phương Anh 
2005217862 

G402 

Phạm Nguyễn Thanh 

Duyên 
2005210550 

G402 

Hùynh Đăng Huy 2005217934 G402 

Nguyễn Thụy Gia 

Hân 
2005211713 

G402 

5 FID6S5 

Nghiên cứu và 

phát triển sản 

phẩm bánh nướng 

từ thịt quả bơ bổ 

sung nhân trái cây 

Hồ Gia Hân 2005217916 

TS. Phan 

Thế Duy 

G405 

G405 

Hoàng Thị Thu Tình 2005210254 G405 

Nguyễn Thị Tường 

Vi 
2022230104 

G405 

6 FID6S6 Bánh mì Ngũ Sen 

Huỳnh Minh Văn 2005240463 ThS. Đào 

Thị 

Tuyết 

Mai 

G402 

Đặng Thị Khánh Vy 2005240471 G402 

Tăng Quốc Nhựt 2005240292 G402 

7 FID6S7 
Greenbi - Chả rau 

củ dành cho bé 

Huỳnh Ngọc Anh 

Thư 
2005225243 

TS. 

Nguyễn 

Thị Thùy 

Dương 

G405 

Nguyễn Hồ Thy 

Phương 
2005230450 

G405 

Bùi Thị Mỹ Hằng 2005221228 G405 

Nguyễn Thị Phương 

Uyên 
2041225752 

G405 



8 FID6S8 
Kẹo dẻo bắp cải 

tím giàu chất xơ 

Kiều Thảo Vy 2041225983 
 TS. 

Huỳnh 

Thị Lê 

Dung 

G405 

Quách Ngọc Huyền 

Trân 
2041225523 

G405 

Trần Bình Trọng 2005225621 G405 

9 FID6S9 
Bánh dừa nướng 

hạt sen 

Lâm Hoàng Khang 2041221993 
ThS. Vũ 

Thị 

Hường 

G402 

Phạm Chúc Lợi 2041222486 G402 

Huỳnh Thị Ngọc 

Hương 
2041221821 

G402 

10 
FID6S1

0 
Sữa chua hạt sen 

Lâm Hoàng Khang 2041221993 
ThS. 

Nguyễn 

Thị Ngọc 

Thúy 

G402 

Phạm Chúc Lợi 2041222486 G402 

Huỳnh Thị Ngọc 

Hương 
2041221821 

G402 

11 
FID6S1

1 

Trà lá dứa rau má 

hạt é 

Lâm Hoàng Khang 2041221993 
ThS. Đào 

Thị 

Tuyết 

Mai 

G402 

Phạm Chúc Lợi 2041222486 G402 

Huỳnh Thị Ngọc 

Hương 
2041221821 

G402 

12 
FID6S1

2 

Nước ép dứa rau 

ngổ  

Lâm Hoàng Khang 2041221993 
TS. 

Nguyễn 

Bảo Toàn 

G405 

Phạm Chúc Lợi 2041222486 G405 

Huỳnh Thị Ngọc 

Hương 
2041221821 

G405 

13 
FID6S1

3 

Bột sủi chiết xuất 

lá dâu tằm kết 

hợp lợi khuẩn 

probiotic 

Lê Minh Thư 2041230256 

TS. Phan 

Thị Kim 

Liên                                  

G405 

Nguyễn Yến Như 2041230204 G405 

Lê Thị Hải Yến 2005230702 G405 

Lê Đình Khôi 2005230240 G405 

14 
FID6S1

4 

Kẹo không đường 

giàu protein 

Lê Thị Minh Anh 2005220142 
ThS. 

Nguyễn 

Trần Bảo 

Châu 

G402 

Lâm Tiểu Băng 2005220366 G402 

Nguyễn Võ Thanh 

Hiền 
2005221354 

G402 

15 
FID6S1

5 

OBITO- Thạch lá 

xạ đen kết hợp cùi 

bưởi  

Lê Văn Triển 2005225564 

ThS. 

Phan Thị 

Hồng 

Liên                                  

G402 

Đặng Thị Thùy Dung 2005220657 G402 

Nguyễn Hồng Tuyết  2005224616 G402 

Võ Thị Phương Du 2005220638 G402 

Hoàng Thị Mai Uyên 2005225724 G402 

16 Lưu Thị Ngọc Kiều 2041230147 G402 



FID6S1

6 

Bánh đậu đen tinh 

bột kháng từ hạt 

mít  

Võ Trần Dương 

Khang 
2005230225 

ThS. 

Trần Thị 

Cúc 

Phương 

G402 

Đoàn Thị Mỹ Duyên 2005230096 G402 

Trần Ngọc Nhi 2005230389 G402 

Trần Trí Dũng 2022220692 G402 

17 
FID6S1

7 

Ứng dụng nguyên 

liệu dừa trong sản 

xuất mỳ sợi dinh 

dưỡng 

Mai Quốc Hưng  2005230199 
ThS. 

Nguyễn 

Trần Bảo 

Châu 

G402 

Đỗ Quốc Phong 2005230429 G402 

Nguyễn Thị Đỗ 

Quyên 
2005240330 

G402 

18 
FID6S1

8 
Socola giải rượu 

Ngô Nguyễn Hồng 

Vy  
2005230677 ThS. 

Nguyễn 

Trần Bảo 

Châu 

G402 

Nguyễn Đào Phương 

Nga 
2005230316 

G402 

G402 

19 
FID6S1

9 

Nước dứa lên 

men hỗ trợ tiêu 

hóa - Tepache 

Probiotic 

Sparkling Drink 

Nguyễn Anh Thư 2005225166 

 ThS. 

Ngô Duy 

Anh Triết 

G402 

Nguyễn Ngọc Xuân 

Nghi 
2005230335 

G402 

Trương Nguyễn Gia 

Nghi  
2005230333 

G402 

Nguyễn Thị Thuỳ 

Dương 
2005230103 

G402 

Trần Đình Toàn Anh 2005230018 G402 

20 
FID6S2

0 

Bánh gạo lứt mix 

hạt macca 

Nguyễn Đức Hiếu 2041221426 

ThS. 

Nguyễn 

Thị Ngọc 

Hoài            

G402 

Lâm Hoàng Khang 2041221993 G402 

Lữ Thành Chương 2041220564 G402 

Nguyễn Thị Hồng 2041221530 G402 

Đỗ Thanh Ngân 2041222925 G402 

21 

FID6S2

1 

Snack đậu đỏ giàu 

protein 

Nguyễn Dương Thị 

Trâm Anh 
2005230032 ThS. 

Nguyễn 

Trần Bảo 

Châu 

G402 

Nghiêm Huỳnh Diệp 2005230070 G402 

Trần Thúy Phượng 2005230451 G402 

22 

FID6S2

2 

Nước tăng cường 

sức khỏe có gas 

Poperba 

Nguyễn Duy Đăng 

Khoa  
2005240173 

ThS. Đào 

Thị 

Tuyết 

Mai 

G402 

Phạm Trường Chinh  2005240053 G402 

Nguyễn Đức Dũng  2005240073 G402 

Trần Ngọc Mỹ Linh  2005240192 G402 

Trần Thị Ngọc Bích 2005240045 G402 



23 

FID6S2

3 

 Vỏ chanh dây 

sấy dẻo vị mật 

ong  

Nguyễn Ngọc 

Phương Nghi 
2022231191 

ThS. 

Trần Thị 

Cúc 

Phương 

G402 

G402 

Nguyễn Thị Hồng 

Duyên 
2022230010 

G402 

Nguyễn Ngọc 

Phương Anh 
2005230036 

G402 

Nguyễn Phúc Hoài 

An 
2022231140 

G402 

24 
FID6S2

5 

Trà BamCo, sự 

kết hợp độc đáo 

từ các thành phần 

tự nhiên  

Nguyễn Ngọc Tấn  2005230494 

ThS. Lê 

Quỳnh 

Anh  

G402 

Nguyễn Phúc Đăng 

Khoa  
2005230237 

G402 

Đào Văn Bách 2005230047 G402 

Nguyễn Phúc Nam 

Phương  
2005230445 

G402 

Ngô Thị Bích Nhung  2005230411 G402 

25 
FID6S2

6 
 Mì Sake 

Nguyễn Ngọc Thanh 

Vy 
2022230108 

ThS. Đào 

Thị 

Tuyết 

Mai 

G402 

Lê Thị Thùy Linh  2022230035 G402 

Lâm Mỹ Tú 2022231183 G402 

Tiêu Lam Trường 2005230643 G402 

26 
FID6S2

7 

Nghiên cứu phát 

triển sản phẩm 

cháo trứng Bắc 

Thảo ăn liền 

Nguyễn Quỳnh Như 

Thảo 
2005218057 

ThS. 

Trần 

Quyết 

Thắng 

G402 

Nguyễn Thị Thu 

Phương 
2005210759 

G402 

Nguyễn Thuỵ Gia 

Hân 
2005211713 

G402 

Đinh Thị Ánh Hồng 2005210127 G402 

Huỳnh Đăng Huy 2005217934 G402 

27 
FID6S2

8 

Dự án phát triển 

sản phẩm bia vị 

cam sành 

Nguyễn Thái Mai An  2005230005 

TS. Trịnh 

Hoài 

Thanh 

G405 

Kim Ngọc Thảo 

Trinh 
2005230629 

G405 

Nguyễn Ngọc Ái 

Hữu 
2005230210 

G405 

Võ Thị Yến Nhi 2005230390 G405 

28 
FID6S2

9 

Nghiên cứu và 

phát triển trà lá 

xoài túi lọc 

Nguyễn Thị Cẩm Mỹ 2005230305 
TS. 

Nguyễn 

Bảo Toàn 

G405 

Đặng Huệ Mẫn 2005230287 G405 

Phan Phương Anh 2005230023 G405 

29 
FID6S3

0 

Bột khổ qua hoà 

tan prebiotic 

Nguyễn Thị Hồng 

Thắm 
2005224836 

G405 



Phạm Huỳnh Như 

Ngọc 
2005223092 

TS. Trần 

Thị Hồng 

Cẩm 

G405 

Trần Lê Thanh Vân 2005225793 G405 

Trần Thị Xuân Mai 2005222582 G405 

Phạm Thành Tài 2005224215 G405 

30 
FID6S3

1 
Trứng cá hồi chay 

Nguyễn Thị Kim 

Anh 
2005230037 

ThS. 

Nguyễn 

Trần Bảo 

Châu 

G402 

Nguyễn Đức Huy 2005230189 G402 

Đinh Thu Thảo 2005230527 G402 

Lê Quốc Nguyên 2005230360 G402 

31 
FID6S3

2 
Bún hạt mít 

Nguyễn Thị Như 

Quỳnh  
2022231402 

ThS. 

Nguyễn 

Trần Bảo 

Châu 

G402 

Trần Vĩnh Phú 2005230433 G402 

Lê Thị Thanh Nhàn 2005230372 G402 

Ngô Đinh Nguyệt 2005230368 G402 

32 
FID6S3

3 

Bánh mì chua 

(sour dough) 

matcha 

Nguyễn Thị Thu 

Sương 
2005218040 

ThS. 

Nguyễn 

Phú Đức 

G402 

G402 

Phạm Thị Bích Mơ 2005218040 G402 

Nguyễn Lê Thanh 

Trúc 
2005240442 

G402 

33 
FID6S3

4 

Viên nén canh 

khoai từ, rong 

biển ăn liền 

Nguyễn Thuỵ Gia 

Hân 
2005211713 

TS. 

Nguyễn 

Thị Mỹ 

Lệ 

G405 

Phạm Nguyễn Thanh 

Duyên 
2005210550 

G405 

Nguyễn Thị Thu 

Phương 
2005210759 

G405 

Nguyễn Quỳnh Như 

Thảo 
2005218057 

G405 

Đinh Thị Ánh Hồng 2005210127 G405 

34 
FID6S3

5 

Kẹo dẻo khổ qua 

prebiotic 

Nguyễn Văn Khôi 2022200064 

TS. Trần 

Thị Hồng 

Cẩm 

G405 

G405 

Nguyễn Duy Thiện 

Lộc 
2005230274 

G405 

Nguyễn Ngọc Thanh 

Trúc 
2005230638 

G405 

Thế Thị Hồng Thi 2005230538 G405 

Nguyễn Phùng Quốc 

Hưng 
2005230201 

G405 



35 
FID6S3

6 

Cricket bar - Bánh 

Cracker dế bùng 

vị 

Nguyễn Võ Ngọc 

Trâm 
2005210988 

ThS. 

Trần Thị 

Cúc 

Phương  

G405 

Phạm Trần Ngọc 

Anh 
2005210469 

G402 

Lê Thị Ngọc Huệ  2005210219 G402 

36 
FID6S3

7 

Mứt sinh tố mãng 

cầu lên men tự 

nhiên 

Nguyễn Võ Ngọc 

Trâm 
2005210988 ThS. 

Trần Thị 

Cúc 

Phương 

G402 

Phạm Trần Ngọc anh 2005210469 G402 

Lê Thị Ngọc Huệ 2005210151 G402 

37 
FID6S3

8 

Sốt salad thuần 

chay từ tinh bột 

nghệ, tinh bột sắn 

dây và tinh dầu 

tiêu đen 

Phạm Minh Thư 2041225180 
TS. 

Nguyễn 

Văn Anh 

G405 

Nguyễn Văn Hoàn 

Thiện 
2041224915 

G405 

Phạm Thị Mỹ Tâm 2041224285 G405 

38 
FID6S3

9 

Cháo ăn liền bổ 

sung vi chất từ con 

Hải sâm 

Phạm Nguyễn Thanh 

Duyên 
2005210550 

ThS. 

Trần 

Quyết 

Thắng 

G402 

Huỳnh Đăng Huy 2005217934 G402 

Đinh Thị Ánh Hồng 2005210127 G402 

Nguyễn Thị Thu 

Phương 
2005210759 

G402 

Nguyễn Quỳnh Như 

Thảo 
2005218057 

G402 

39 
FID6S4

0 

Chả chay nấm bào 

ngư  

Phạm Thành Nhân  2005230375 
ThS. Vũ 

Thị 

Hường 

G402 

Nguyễn Văn Bửu 2005230056 G402 

Lê Thị Hồng Diễm  2005230067 G402 

40 
FID6S4

1 

 Nghiên cứu phát 

triển dòng sản 

phẩm từ chuối 

xanh 

Phạm Thảo Nguyên 2005230367 

TS. 

Nguyễn 

Thị Thuỳ 

Dương 

G405 

Triệu Ý Nhi 2005230400 G405 

Nguyễn Thị Thanh 

Trúc 
2005230637 

G405 

Nguyễn Minh 

Nguyệt 
2005230369 

G405 

Vũ Hương Giang 2005230123 G405 

41 
FID6S4

2 

Bột rau cần phối 

dứa 

Phan Văn Tiến Đạt 2005217900 

TS. Phan 

Thế Duy 

G405 

G405 

Nguyễn Gia Thọ 2005218071 

G405 

G405 

42 2041225523 G405 



FID6S4

3 

Cà phê sữa hạt hòa 

tan 

Quách Ngọc Huyền 

Trân TS. 

Huỳnh 

Thị Lê 

Dung 

G405 

G405 

Kiều Thảo Vy 2041225983 G405 

Trần Bình Trọng 2005225621 G405 

43 
FID6S4

5 

Flammulinutri - 

Nem và bì làm từ 

nấm kim châm 

Trần Huỳnh ÁI Nghi 2005222991 

TS. Phan 

Thị Kim 

Liên 

G405 

Dương Thị Thanh 

Liêm 
2005222243 

G405 

Phan Nguyễn Bình 

Nhi 
2005223375 

G405 

Nguyễn Ngọc Đăng 

Khoa 
2005222109 

G405 

44 
FID6S4

7 

Chiết suất tinh dầu 

từ hoa Dạ Lí 

Hương 

Trần Thanh Tâm 2041224288 

ThS. 

Hoàng 

Thị Ngọc 

Nhơn 

G402 

Phạm Thân 2041224874 G402 

Nguyễn Thị Hoa 2041221449 G402 

Lê Thị Nhàn 2041223216 G402 

Lê Quốc Nam 2041226248 G402 

45 
FID6S4

9 

Phát triển sản 

phẩm xúc xích 

chay từ nấm Bào 

Ngư 

Trương Ái Duyên 2005230098 

TS. 

Nguyễn 

Thị Thuỳ 

Dương 

G405 

Đoái Khả Ái 2005210336 G405 

Nguyễn Thị Bích 

Tuyền 
2005210740 

G405 

Đặng Đoàn Thanh 

Phong 
2005230430 

G405 

Trần Ngọc Anh Thư 2005230581 G405 

46 
FID6S5

0 

Nghiên cứu phát 

triển nước uống 

lên men từ quả 

chuối già Musa 

paradisiaca L.. 

Trương Bảo Thanh 

Tâm 
2005230486 

ThS. Vũ 

Thị 

Hường 

G402 

Cao Thị Hồng Yến 2005218142 G402 

Huỳnh Thanh Thuận 2005218074 G402 

Đoàn Quang Thắng 2005210223 G402 

Võ Hoàng Nguyên 2005217994 G402 

47 
FID6S5

1 

Trà hoa dâm bụt 

mũ trôm 

Võ Thị Phương Du 2005220638 

ThS. 

Nguyễn 

Thị Ngọc 

Hoài            

G402 

Nguyễn Hồng Tuyết 2005224616 G402 

Hoàng Thị Mai Uyên 2005225724 G402 

Lê Văn Triển 2005225564 G402 

Đặng Thị Thuỳ Dung 2005220657 G402 



48  
FID6S5

2 

Viên nén tốt cho 

sức khoẻ từ rong 

tảo biển 

Nguyễn Quốc Kiện 2005230214 

ThS. 

Hoàng 

Thị Ngọc 

Nhơn 

G402 

Lưu Phụng Hoàng 2005230179 G402 

Trần Nhật Nguyên 2005230362 G402 

Nguyễn Thanh 

Phong 
2005230428 

G402 

Danh sách gồm 48 đội thi./. 

   TM. TT UD&CGCNTP 

(Đã ký) 

 

 

Dương Thị Ngọc Hân 

 

 

 

                                               


